
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

241129-

2925

Nguyễn 

Xuân 

Quang

271259940

11B, ấp 

Nhân Hòa, 

xã Tây Hoà, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

QUẾ 

ANH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

2276///G

PP
18/12/2024 18/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

2

H19.12-

241129-

0298

Nguyễn Thị 

Phương 

Thủy

271620327

455, ấp Ngũ 

Phúc, xã Hố 

Nai 3, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Không bao gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt)

1112////G

PP
18/12/2024 18/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 67 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1551/QĐ-SYT ngày 18 tháng 12 năm 2024)

1



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

241118-

0022

Lê Nguyễn 

Hồng Ân
271862714

ấp Thanh 

Hóa, xã Hố 

Nai 3, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

HỒNG 

ÂN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

1113////G

PP
18/12/2024 18/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

4

H19.12-

241129-

2386

Lê Ngọc 

Duyên
311846658

ấp Hưng 

Bình, xã 

Hưng Thịnh, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

NGỌC 

DUYÊN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

2330////G

PP
18/12/2024 18/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

5

H19.12-

241128-

3164

TRẦN 

DUY 

CẢNH

075096019

637

Số nhà 103 

A, đường 

30/4, Tổ 

5A1, khu 

phố 5, thị 

trấn Trảng 

Bom, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

NHÀ 

THUỐC 

NGỌC 

NHÀN 2

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc thuộc danh mục thuốc phải kiểm soát đặc biệt)

9682/GP

P
18/12/2024 18/12/2027

6

H19.12-

241118-

0013

TRẦN 

VĂN THỰ

034094003

493

số nhà 132, 

đường Bắc 

Sơn-Long 

Thành, tổ 6, 

Ấp Bùi Chu, 

xã Bắc Sơn, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

MINH 

PHÁT 5

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9681/GP

P
18/12/2024 18/12/2027

7

H19.12-

241114-

0018

Trịnh Thị 

Hợp

038185050

458

Thửa đất số 

218/29, 

đường 

Nguyễn 

Hoàng, tổ 

11, ấp 3, xã 

Sông Trầu, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Quỳnh 

Hợp

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9680/GP

P
18/12/2024 18/12/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

8

H19.12-

241112-

0019

NGUYỄN 

VĂN 

ĐƯỢC

271250080

Thửa đất số 

48/22, Số 

nhà 1058, 

đường Trảng 

Bom - Cây 

Gáo, tổ 12, 

ấp Tân Lập 

2, xã Cây 

Gáo, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Vân Anh 

9

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9679/GP

P
18/12/2024 18/12/2027

9

H19.12-

241111-

0014

Võ Thị Thơ
042195000

492

Số nhà 1735, 

Quốc lộ 1A, 

ấp Tân Bắc, 

xã Bình 

Minh, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Đăng 

Khôi 2

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

9678/GP

P
18/12/2024 18/12/2027

4



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

10

H19.12-

241107-

0006

Lê Thị Ánh 

Hồng
271293356

Ấp 3, xã An 

Viễn, huyện 

Trảng Bom, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ánh 

Hồng

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

496///GP

P
18/12/2024 18/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

11

H19.12-

241107-

0007

Nguyễn 

Mộng Cẩm 

Hường

271814572

Đường Bình 

Minh Giang 

Điền, tổ 3, 

ấp Xây 

Dựng, xã 

Giang Điền, 

huyện Trảng 

Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Cẩm 

Hường

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH 

có chứa tiền chất)

6533//GP

P
18/12/2024 18/12/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

Tổng cộng: 11 cơ sở (05 cơ sở cấp mới, 06 cơ sở đánh giá duy trì)
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